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THÔNG BÁO  

Công khai các khoản thu – chi năm học 2025-2026 

 

Căn cứ Luật thực hiện dân chủ cơ sở năm 2022; 

Căn cứ Nghị định 59/2023 hướng dẫn Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở; 

Căn cứ Nghị định 238/2025/NĐ-CP ngày 03/9/2025 quy định về chính sách 

học phí, miễn, giảm, hỗ trợ học phí, hỗ trợ chi phí học tập và giá dịch vụ trong lĩnh 

vực giáo dục, đào tạo; 

Căn cứ Nghị định số 74/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ về việc 

quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao 

động; 

Căn cứ thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài 

chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, 

các tổ chứ được ngân sách nhà nước hỗ trợ; 

Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài 

chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 

tháng 6 năm 2017 của Bộ tài chính; 

Căn cứ Thông tư 48/2011/TT-BGDĐT ngày 25/10/2011 của Bộ giáo dục và 

đào tạo quy định thời gian làm việc của giáo viên mầm non; 

Căn cứ Nghị quyết 02/2022/NQ-HĐND ngày 20/07/2022 của Hội đồng 

nhân dân thành phố Hải Phòng quy định danh mục các khoản thu và mức thu, cơ 

chế quản lý thu chi đối với các dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo đối với 

cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn thành phố Hải Phòng; 

Căn cứ Nghị quyết 08/2023/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của Hội đồng 

nhân dân thành phố Hải Phòng sửa đổi bổ sung Điều 3 Nghị quyết số 02/2022/NQ-

HĐND ngày 20/7/2022 của Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng quy định 

danh mục các khoản thu và mức thu, cơ chế quản lý thu chi đối với các dịch vụ hỗ 

trợ hoạt động giáo dục, đào tạo đối với cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn thành 

phố Hải Phòng; 

Căn cứ Hướng dẫn liên sở số 86/HDLS-GDĐT-STC ngày 25/01/2024 Liên 

sở Giáo dục – Đào tạo và Sở tài chính hướng dẫn thực hiện thu, cơ chế quản lý thu 
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chi theo Nghị quyết 08/2023/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 sửa đổi điều 3 Nghị 

quyết 02/2022/NQ-HĐND ngày 20/7/2022 của Hội đồng nhân dân thành phố; 

Căn cứ công văn số 6126/SGDĐT-KHTC ngày 29/8/2025 của Sở Giáo dục 

và Đào tạo thành phố Hải Phòng về việc thực hiện các khoản thu trong lĩnh vực 

giáo dục và đào tạo năm học 2025-2026; 

Căn cứ công văn số 804/UBND-VHXH ngày 05/9/2025 của Ủy ban nhân 

dân phường Dương Kinh về về việc thực hiện các khoản thu trong lĩnh vực giáo 

dục và đào tạo năm học 2025-2026; 

Căn cứ kết quả họp phụ huynh học sinh năm học 2025-2026 ngày 

28/09/2025; 

Căn cứ vào kết quả Hội nghị Cán bộ, viên chức và người lao động năm học 

2025-2026 vào ngày 13/10/2025; 

Căn cứ tình hình phát triển kinh tế, giáo dục và đào tạo địa phương, tính chất 

đặc thù của bậc học mầm non; 

Trường mầm non Hòa Nghĩa thông báo công khai kế hoạch thu chi năm học 

2025-2026 như sau: 

1 . Học phí 

Thực hiện theo Nghị định 238/2025/NĐ-CP ngày 03/9/2025 quy định về 

chính sách học phí, miễn, giảm, hỗ trợ học phí, hỗ trợ chi phí học tập và giá dịch 

vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo; 

2. Các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ các hoạt động giáo dục 

2.1. Phục vụ ăn bán trú 

* Tháng 9/2025 

- Mức thu : 24.000 đ/cháu/ngày 

- Trong đó:  

+ Tiền ăn: 22.000 đ/cháu/ngày (trả tiền mua thực phẩm, sữa ...chohọc sinh) 

+ Chất đốt: 2.000đ/cháu/ngày 

* Tháng 10/2025 

- Mức thu : 26.000 đ/cháu/ngày 

- Trong đó:  

+ Tiền ăn: 24.000 đ/cháu/ngày (trả tiền mua thực phẩm, sữa... cho học sinh) 

  + Chất đốt: 2.000đ/cháu/ngày  



3 

 

 

 

* Từ tháng 11/2025 

- Mức thu : 26.000 đ/cháu/ngày 

- Trong đó :  

+ Tiền ăn: 24.000 đ/cháu/ngày (Trả tiền mua thực phẩm, sữa... cho học sinh) 

Trong đó đã bao gồm:  thuế GTGT5% và Thuế TNDN 5% . 

+ Chất đốt: 2.000 đ/cháu/ngày (Trả tiền mua chất đốt) trong đó đã bảo gồm 

thuế GTGT 5% và Thuế TNDN 5% . 

2.2. Phục vụ hoạt động bán trú cho cá nhân học sinh  

- Hình thức thu theo năm: 

+ Đối với học sinh mới tuyển: 360.000đ/trẻ/năm; 

+ Đối với học sinh đã học năm trước: 200.000đ/cháu/năm.  

- Kế hoạch thu:  

+ Học sinh tuyển mới: 100 cháu x 360.000đ = 36.000.000đ 

+ Học sinh đã học: 350 cháu x 200.000 = 70.000.000đ 

+ Tổng thu: 106.000.000 đ 

- Kế hoạch chi: 

 + 100% Mua đồ thiết bị bán trú: Gối, khăn mặt, chăn, chiếu, thìa, bát... và 

đồ vệ sinh phục vụ bán trú cho học sinh . 

2.3. Hỗ trợ phục vụ chăm sóc bán trú 

a) Tiền hỗ trợ nhân viên nấu ăn; phục vụ chăm ăn, trông trưa; công tác quản 

lý 

- Kế hoạch thu: 130.000đ/cháu/tháng. 

- Kế hoạch chi: 

+ 12% chi công tác quản lý: Trong đó 10% chi cho 01 Hiệu trưởng và 02 

Phó Hiệu trưởng, tương ứng 3,33%/người; 2% chi cho 01 kế toán và 01 thủ quỹ, 

trong đó kế toán 1,5%, thủ quỹ 0,5%. 

+ 83% chi trả nhân viên trực tiếp nấu ăn. 

+ 3% Tiết kiệm chi (để chi thu nhập tăng thêm, khen thưởng, phúc lợi) 

+ 2% chi thuế TNDN. 

b) Tiền quản lý trẻ ngoài giờ 

- Kế hoạch thu: 280.000đ/tháng. 
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- Kế hoạch chi:  

+ 75 % chi giáo viên trực tiếp quản lý trẻ ngoài giờ; 

+ 12,5% chi công tác quản lý: Trong đó 10% chi cho 01 Hiệu trưởng và 02 

Phó Hiệu trưởng, tưởng ứng 3,33%/người; 2,5% chi cho 01 kế toán và 01 thủ 

quỹ, trong đó kế toán 2,0%, thủ quỹ 0,5%. 

+ 7,5% Tiết kiệm chi (để chi thu nhập tăng thêm, khen thưởng, phúc lợi); 

+ 3% Chi mua sắm tăng cường cơ sở vật chất; 

+ 2% chi Thuế TNDN.        

2.4. Dịch vụ chăm sóc trẻ mầm non Ngày thứ 7 

 - Kế hoạch thu: 50.000đ/ngày (200.000đ/tháng). 

- Kế hoạch chi:  

+ 75% chi giáo viên, nhân viên trực tiếp làm.  

+ 12,5% chi công tác quản lý: Trong đó 10% chi cho 01 Hiệu trưởng và 02 

Phó Hiệu trưởng, tưởng ứng 3,33%/người; 2,5% chi cho kế toán và thủ quỹ, 

trong đó kế toán 2,0%, thủ quỹ 0,5%. 

+ 7,5% Tiết kiệm chi (để chi thu nhập tăng thêm, khen thưởng, phúc lợi); 

+ 3% Chi mua sắm tăng cường cơ sở vật chất; 

+ 2% chi thuế TNDN.  

3. Khoản thu hộ, chi hộ 

3.1. Cho trẻ làm quen tiếng anh có yếu tố nước ngoài 

- Kế hoạch thu: 200.000đ/tháng 

- Kế hoạch chi:  

+ 78% trả về trung tâm liên kết. 

+ 10% chi trả cho giáo viên chủ nhiệm hỗ trợ công tác giảng dạy. 

+ 5,5% công tác quản lý (Trong đó 4,5% chi cho 01 Hiệu trưởng và 02 Phó 

Hiệu trưởng, tưởng ứng 1,5%/người; 1% chi cho kế toán và thủ quỹ, trong đó kế 

toán 0,7%, thủ quỹ 0,3%. 

+ 6,06% chi mua sắm tăng cường cơ sở vật chất. 

+ 0,44% thuế TNDN. 

Trên đây là Thông báo công khai các khoản thu – chi  của trường mầm non 

Hòa Nghĩa năm học 2025-2026. Trường xin công khai tới toàn thể cán bộ, giáo 
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viên, nhân viên và các bậc phụ huynh. Nhà trường xin tiếp nhận ý kiến đóng góp 

của các bậc phụ huynh qua phòng tiếp dân. 

Nơi nhận: 
- UBND phường; 

- Phòng VH- XH phường; 

- Toàn thể CBGVNV, phụ huynh; 

- Trang Thông tin điện tử; 

- Lưu: VT, HSCK. 

 

 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

Nguyễn Thị Phương 
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